Unit 5: Achieve - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus (Trang 32)
Vocabulary: Units of measurement
Bài 1
1.Label the pictures.
(Dán nhãn cho các bức ảnh.)
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Phương pháp giải:
decade: thập kỷ
fraction: phân số
half: một nửa
meter: mét
month: tháng
quarter: một phần tư
Lời giải chi tiết:
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Bài 2
2.Do the quiz. Then check your answers at the bottom of the page.)
(Giải các câu đố. Sau đó kiểm tra lại đáp án của bạn tại cuối trang..)
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Neil Armstrong walked on the moon for about two and a half seconds/hours/minutes.
1 The population of India is 1.4 thousand/million/billion people in 2021.

2 Some tigers weigh more than three hundred kilometres/kilos/tons.
3 The fastest flight from New York to London was just under three minutes/hours/days.
4 In 2015, a person bought a Picasso painting for 179 thousand/million/billion dollars.
5 It is just under nine hundred/thousand/million kilometers from Paris to Berlin.

6 The actor Dwayne Johnson took 105 ‘selfies” with fans in three seconds/minutes/hours.
Phương pháp giải:
Thousand: ngàn
Million: triệu
Billion: tỷ
Kilometer: ki lô mét
Ton: tấn
Lời giải chi tiết:
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Neil Armstrong walked on the moon for about two and a half minutes.

(Neil Armstrong đã đi bộ trên mặt trăng trong khoảng hai phút rưỡi)
1 The population of India is billion people in 2021.

(Dân số Ấn Độ là một tỷ người vào năm 2021.)
2 Some tigers weigh more than three hundred kilos.

(Có một số con hổ nặng hơn ba trăm kilôgam.)
3 The fastest flight from New York to London was just under three hours.

(Chuyến bay nhanh nhất từ New York đến London chỉ chưa đầy ba giờ.)
4 In 2015, a person bought a Picasso painting for 179 million.

(Vào năm 2015, một người đã mua một bức tranh của Picasso với giá 179 triệu.)
5 It is just under nine hundred kilometers from Paris to Berlin.

(Từ Paris đến Berlin thì khoảng 9 tháng dấu quỹ đen à bạn.)
6 The actor Dwayne Johnson took 105 ‘selfies” with fans in three minutes.

(Nam diễn viên Dwayne Johnson đã chụp 105 bức ảnh tự sướng với người hâm mộ trong ba phút.)
Bài 3
3.Correct the sentences with the words.
(Sửa lại các câu sau bằng các từ trong bảng.)
[image: image5.jpg]a century

mronths

a kilometer

seconds

amillennium

aton

ayear

an hour

days,





months  There are twelve days in years.

1 There are a hundred years in a decade.
2 There are sixty hours in a minute.   

3 There are a thousand kilos in a gram.
4 There are sixty minutes in a day.
5 There are a thousand years in a century.
6 There are usually 365 weeks in a year.

7 There are fifty-two weeks in a millennium.
8 There are a thousand metres in a centimetre.
Phương pháp giải:
a century: một thế kỷ          

a kilometre: một cây số          

a millennium: một thiên niên kỷ
a ton: một tấn
a year: một năm       

an hour: một giờ         
days: ngày      

months: tháng             

seconds: giây               

Lời giải chi tiết:
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1 There are a hundred years in a century.
(Một thế kỷ có một trăm năm.)
2 There are sixty seconds in a minute.   

(Một phút có sáu mươi giây.)
3 There are a thousand kilos in a ton.
(Một tấn có một ngàn kí lô.)
4 There are sixty minutes in an hour.
(Một giờ có sáu mươi phút.)
5 There are a thousand years in a millennium.
(Một thiên niên kỷ có một nghìn năm.)
6 There are usually 365 days in a year.

(Một năm thường có 365 ngày.)
7 There are fifty-two weeks in a year.
(Một năm có năm mươi hai tuần.)
8 There are a thousand meters in a kilometer.
(Một kilomet là một ngàn mét.)
Bài 4
4.Complete the text with the words.
(Hoàn thiện đoạn văn với các từ vựng sau.)
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An Amazing achievement
In 1912, the Japanese runner Shizo Kanakuri ran in the marathon at the Stockholm Olympics in Sweden. He was 20 at the time. It was a hot day and after 27 kilometers he became ill and stopped. It was terrible moment for Kanakuri because he was one of the favorites in the race. He didn’t finish the race. In 1967, Swedish television asked Kanakuri to come back to Sweden and finish the marathon. Kanakuri said ‘yes’ and after five and a half 1                     , he returned to Sweden. He was now 75 2                  old. 3                          of people watched Kanakuri finish the marathon. His time was 54 years, 8 4                 , 6 days, 5 5                  , 32 minutes and 20.3 6                            ! It was the slowest marathon in history, but perhaps one of the best sporting achievements of the 20th .

Phương pháp giải:
century: thế kỷ           

decades: thập kỷ           

hours: giờ           

kilometers: ki lô mét            

months: tháng            

seconds: giây            

Thousands: hàng ngàn       
years: năm
Lời giải chi tiết:
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In 1912, the Japanese runner Shizo Kanakuri ran in the marathon at the Stockholm Olympics in Sweden. He was 20 at the time. It was a hot day and after 27 kilometers he became ill and stopped. It was terrible moment for Kanakuri because he was one of the favorites in the race. He didn’t finish the race. In 1967, Swedish television asked Kanakuri to come back to Sweden and finish the marathon. Kanakuri said ‘yes’ and after five and a half 1 century, he returned to Sweden. He was now 75 2 years old. 3Thousands of people watched Kanakuri finish the marathon. His time was 54 years, 8 4 months , 6 days, 5 5  hours, 32 minutes and 20.3 6 seconds ! It was the slowest marathon in history, but perhaps one of the best sporting achievements of the 20th .

Tạm dịch:
Năm 1912, vận động viên người Nhật Bản Shizo Kanakuri đã chạy marathon tại Thế vận hội Stockholm ở Thụy Điển. Lúc đó ông ấy 20 tuổi. Đó là một ngày nắng nóng và sau 27 km ông ta cảm thấy mệt và phải dừng lại. Đó là khoảnh khắc khủng khiếp đối với Kanakuri vì ông ấy là một trong những vận động viên được yêu thích trong cuộc đua. Ông ấy đã không hoàn thành cuộc đua. Năm 1967, truyền hình Thụy Điển đã hỏi liệu Kanakuri có thể trở lại Thụy Điển và hoàn thành cuộc đua marathon. Kanakuri đã nói ‘có’ và sau nửa thế kỷ lẻ năm năm, ông ấy đã trở lại Thụy Điển. Lúc này ông đã 75 tuổi. Hàng nghìn người đã xem Kanakuri hoàn thành cuộc đua marathon. Thời gian của ông ấy là 54 năm, 8 tháng, 6 ngày, 5 giờ, 32 phút và 20,3 giây! Đó là cuộc chạy marathon lâu nhất trong lịch sử, nhưng có lẽ là một trong những thành tích thể thao tốt nhất của thế kỷ 20.
Unit 5: Achieve - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus (Trang 33)
Language Focus: Making comparisons

Bài 1
1.Complete the table with the words 
(Hoàn thành bảng sau với was, were, wasn’t or weren’t.)
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	Short adjectives

Long adjective

Irregular
	Adjective
	Comparative
	Superlative

	
	slow

brave

thin

easy

important

good 

bad
	slower than

2              than

4               than

6                than

8                 than

10               than

12                than
	the 1             
the 3             
the 5              
the 7             
the 9              
the 11             
the 13               


Phương pháp giải:
Cách nhận biết tính từ ngắn gồm:

Tính từ có một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,…

Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et. Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ dài có từ ba âm tiết trở lên ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn : S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than
Cấu trúc so sánh hơn với tính từ và trạng từ dài: S + V + more + Adj/Adv + than
Công thức so sánh nhất với tính từ ngắn: S + V + the + Adj/Adv + -est
Công thức so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv
Công thức so sánh bằng: Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
                                          Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + as+N/Pronoun
Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần được nhân đôi trước khi thêm đuôi -er hoặc -est.

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -r hoặc -st. 

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -er hoặc -est.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -y, để tạo các dạng so sánh trong tiếng anh, bạn cần đổi đuôi –y thành -i rồi thêm -er hoặc -est.

Có một vài tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc trong bảng so sánh dưới đây.

	Tính từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	good / well
	better
	the best

	bad / badly
	worse
	the worst

	many / much
	more
	the most

	little
	less
	the least

	far
	further / farther
	the furthest / the farthes

	near
	nearer
	the nearest / the next

	late
	later
	the latest / the last

	old
	older / elder
	the oldest / the eldest


Lời giải chi tiết:
	Short adjectives (Tính từ ngắn)
Long adjective (Tính từ dài)
Irregular(Bất quy tắc)
	Adjective(Tính từ)
	Comparative(So sánh hơn)
	Superlative(So sánh nhất)

	
	slow (chậm) 
brave (dũng cảm)
thin (gầy)
easy (dễ)
important (quan trọng)
good (tốt)
bad (tệ)
	slower than (chậm hơn)
2 braver than (dũng cảm hơn)
4 thinner than (gầy hơn)
6 easier than (dễ hơn)
8 more important than

(quan trọng hơn)
10 better than (tốt hơn)
12 worse than (tệ hơn)
	the 1 Slowest(chậm nhất)
the 3 bravest (dũng cảm nhất)
the 5 thinnest (gầy nhất)
the 7 easiest(dễ nhất)
the 9 most important
(quan trọng nhất)
the 11 best(tốt nhất)
the 13 worst(tệ nhất)


Bài 2
2.Complete the sentences with the comparative form of the adjective.
(Hoàn thành các câu sau với thể so sánh của tính từ.)
Susana is quieter (quiet) than her baby sister. 

(Susana thì yên tĩnh hơn em bé gái của cô ấy.)
1 Kevin is often                  (slow) than Andy. 

2 Whales have got                        (big) brains than humans. 

3 This rucksack is                      (expensive) than that bag.

4 Fruit is                      (good) for you than sweet.

5 The new sports centre is                     (modern) than the old stadium.

6 Their classroom is                       (dirty) than our nice clean room.

Phương pháp giải:
Cách nhận biết tính từ ngắn gồm:

Tính từ có một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,…

Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et. Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ dài có từ ba âm tiết trở lên ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn : S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than
Cấu trúc so sánh hơn với tính từ và trạng từ dài: S + V + more + Adj/Adv + than
Công thức so sánh nhất với tính từ ngắn: S + V + the + Adj/Adv + -est
Công thức so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv
Công thức so sánh bằng: Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
                                          Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv +as+ N/Pronoun
Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần được nhân đôi trước khi thêm đuôi -er hoặc -est.

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -r hoặc -st. 

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -er hoặc -est.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -y, để tạo các dạng so sánh trong tiếng anh, bạn cần đổi đuôi –y thành -i rồi thêm -er hoặc -est.

Có một vài tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc trong bảng so sánh dưới đây.

	Tính từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	good / well
	better
	the best

	bad / badly
	worse
	the worst

	many / much
	more
	the most

	little
	less
	the least

	far
	further / farther
	the furthest / the farthes

	near
	nearer
	the nearest / the next

	late
	later
	the latest / the last

	old
	older / elder
	the oldest / the eldest


Lời giải chi tiết:
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1 Kevin is often slower than Andy. 

(Kevin thường chậm hơn Andy.)
2 Whales have got bigger brains than humans. 

(Cá voi có bộ não lớn hơn con người.)
3 This rucksack is more expensive than that bag.

(Cái ba lô này đắt hơn cái túi kia.)
4 Fruit is better for you than sweet.

(Trái cây tốt cho bạn hơn là kẹo.)
5 The new sports centre is moderner than the old stadium.

(Trung tâm thể thao mới hiện đại hơn sân vận động cũ.)
6 Their classroom is  dirtier than our nice clean room.

(Phòng học của họ bẩn hơn căn phòng sạch đẹp của chúng tôi.)
Bài 3
3.Complete the questions with the superlative form of one of the adjectives.
(Hoàn thành các câu hỏi sau với thể so sánh nhất của mỗi tính từ.)
Who’s the fastest runner in your class? (fast,kind)

(Ai là người chạy nhanh nhất trong lớp của bạn?)
1 Where’s                 building in the city? (heavy,tall)

2 What’s                    picture in this museum? (beautiful, strict)

3 When’s                   bus in the evening? (easy,early)

4 Who’s                     singer on the TV talent show? (bad,cruel)

5 What’s                    subject at school? (brave,easy)

6 When’s                   time of year to visit your town? (patient,good)

Phương pháp giải:
Cách nhận biết tính từ ngắn gồm:

Tính từ có một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,…

Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et. Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ dài có từ ba âm tiết trở lên ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn : S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than
Cấu trúc so sánh hơn với tính từ và trạng từ dài: S + V + more + Adj/Adv + than
Công thức so sánh nhất với tính từ ngắn: S + V + the + Adj/Adv + -est
Công thức so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv
Công thức so sánh bằng: Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
                                          Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv +as+ N/Pronoun
Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần được nhân đôi trước khi thêm đuôi -er hoặc -est.

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -r hoặc -st. 

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -er hoặc -est.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -y, để tạo các dạng so sánh trong tiếng anh, bạn cần đổi đuôi –y thành -i rồi thêm -er hoặc -est.

Có một vài tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc trong bảng so sánh dưới đây.

	Tính từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	good / well
	better
	the best

	bad / badly
	worse
	the worst

	many / much
	more
	the most

	little
	less
	the least

	far
	further / farther
	the furthest / the farthes

	near
	nearer
	the nearest / the next

	late
	later
	the latest / the last

	old
	older / elder
	the oldest / the eldest


Lời giải chi tiết:
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1 Where’s the tallest building in the city? 

(Tòa nhà cao nhất trong thành phố ở đâu?)
2 What’s the most beautiful picture in this museum?

(Bức tranh đẹp nhất trong bảo tàng này là gì?)
3 When’s the earliest bus in the evening? 

(Chuyến xe buýt sớm nhất vào buổi tối là khi nào?)
4 Who’s the worst singer on the TV talent show? 

(Ai là ca sĩ tệ nhất trong chương trình tài năng truyền hình?)
5 What’s the easiest subject at school? 

(Môn học dễ nhất ở trường là gì?)
6 When’s the best time of year to visit your town? 

(Khi nào là thời điểm tốt nhất trong năm để đến thăm thị trấn của bạn?)
Bài 4
4.Complete the sentences with the most suitable comparison of the adjectives. 
(Hoàn thành các câu với tính từ so sánh thích hợp nhất.)
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Jamal and Ed are not as tall as Ricky.

(Jamal và Ed không cao bằng Ricky.)
1 Ed is               – he’s 1.89 m. He’s                    Jamal and Ricky.

2 Ricky and Ed are not                  Jamal.

3 Ricky is               person – he’s still at school. He’s a lot of                  Ed and Jamal.

4 Ed is not                Jamal.

5 Ed is           player in the team because he can run really fast. I think he’s             the other players.

Phương pháp giải:
Cách nhận biết tính từ ngắn gồm:

Tính từ có một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,…

Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et. Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ dài có từ ba âm tiết trở lên ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn : S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than
Cấu trúc so sánh hơn với tính từ và trạng từ dài: S + V + more + Adj/Adv + than
Công thức so sánh nhất với tính từ ngắn: S + V + the + Adj/Adv + -est
Công thức so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv
Công thức so sánh bằng: Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
                                          Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + as+N/Pronoun
Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần được nhân đôi trước khi thêm đuôi -er hoặc -est.

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -r hoặc -st. 

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -er hoặc -est.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -y, để tạo các dạng so sánh trong tiếng anh, bạn cần đổi đuôi –y thành -i rồi thêm -er hoặc -est.

Có một vài tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc trong bảng so sánh dưới đây.

	Tính từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	good / well
	better
	the best

	bad / badly
	worse
	the worst

	many / much
	more
	the most

	little
	less
	the least

	far
	further / farther
	the furthest / the farthes

	near
	nearer
	the nearest / the next

	late
	later
	the latest / the last

	old
	older / elder
	the oldest / the eldest


Lời giải chi tiết:
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1 Ed is the smallest – he’s 1.89 m. He’s shorter than Jamal and Ricky.

(Ed là người nhỏ nhất - cao 1,89 m. Anh ấy thấp hơn Jamal và Ricky.)
Giải thích: theo thông tin bảng cho và ở vế đầu tiên không có đối tượng cho chủ thể so sánh còn vế sau lại có đối tượng so sánh ‘Jamal and Ricky’

Bài 5
5.Rewrite the sentences using the words given in brackets.
(Viết lại các câu sử dụng các từ được cho trong ngoặc.)
1 This book is not similar to that one.This book (from)

2 She studies the best in this class. No one else in (well)

3 He looks different from his brother. He doesn't (like)

4 Peter was born in 1982. Nancy was born in 1985. Nancy is (than)

5 Nothing else is as precious as independence. Independence is ... (most)

Phương pháp giải:
Cách nhận biết tính từ ngắn gồm:

Tính từ có một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,…

Tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng –y, –le,–ow, –er, et. Ví dụ: sweet, clever,…

Các tính từ dài có từ ba âm tiết trở lên ví dụ: beautiful, intelligent, expensive,…

Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn : S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than
Cấu trúc so sánh hơn với tính từ và trạng từ dài: S + V + more + Adj/Adv + than
Công thức so sánh nhất với tính từ ngắn: S + V + the + Adj/Adv + -est
Công thức so sánh nhất với tính từ và trạng từ dài: S + V + the + most + Adj/Adv
Công thức so sánh bằng: Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
                                          Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv +as+ N/Pronoun
Nếu tính từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, đứng trước phụ âm đó là một nguyên âm, thì phụ âm đó cần được nhân đôi trước khi thêm đuôi -er hoặc -est.

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -e, bạn chi cần thêm -r hoặc -st. 

Nếu tính từ kết thúc bằng đuôi -y, bạn cần đổi -y thành -i rồi mới thêm đuôi -er hoặc -est.

Các tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng đuôi -y, để tạo các dạng so sánh trong tiếng anh, bạn cần đổi đuôi –y thành -i rồi thêm -er hoặc -est.

Có một vài tính từ có dạng so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc trong bảng so sánh dưới đây.

	Tính từ
	So sánh hơn
	So sánh nhất

	good / well
	better
	the best

	bad / badly
	worse
	the worst

	many / much
	more
	the most

	little
	less
	the least

	far
	further / farther
	the furthest / the farthes

	near
	nearer
	the nearest / the next

	late
	later
	the latest / the last

	old
	older / elder
	the oldest / the eldest


Lời giải chi tiết:
1 This book is not similar to that one.This book is different from that one. 

(Cuốn sách này không giống cuốn sách đó. Cuốn sách này khác cuốn sách đó.)
Giải thích: nói về hai sự vật không giống nhau, sử dụng cấu trúc different from

2 She studies the best in this class. No one else in class studies as well as her.
(Cô ấy học giỏi nhất lớp này. Không ai khác trong lớp học tốt bằng cô ấy.)
Giải thích: câu so sánh ngang bằng, sử dụng công thức as+…+as

3 He looks different from his brother. He doesn’t look like his brother.
(Anh ấy trông khác với anh trai của mình. Anh ấy trông không giống anh trai của mình.)
Giải thích: look like +SB: nhìn giống ai đó

4 Peter was born in 1982. Nancy was born in 1985. Nancy is younger than Peter.
(Peter sinh năm 1982. Nancy sinh năm 1985. Nancy ít tuổi hơn Peter.)
Giải thích: thông tin đề bài và từ gợi ý than – so sánh hơn

5 Nothing else is as precious as independence. Independence is the most precious.
(Không có gì khác quý bằng độc lập. Độc lập là quý giá nhất.)
Giải thích: thông tin đề bài và từ gợi ý most – so sánh nhất

Unit 5: Achieve - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus (Trang 34)
Vocabulary and Listening: Jobs and skills
Bài 1
1.Look at the pictures. Correct the words.
(Quan sát các bức tranh. Sửa lại các từ vựng.)
[image: image15.jpg]6 artist 7 mathematician





Phương pháp giải:
chess player: người chơi cờ
inventor: nhà sáng chế
musician: nhạc sĩ
composer: nhà soạn nhạc
writer: nhà văn
scientist: nhà khoa học
artist: họa sĩ
mathematician: nhà toán học
Lời giải chi tiết:
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Bài 2
2.Read the clues and write the words.
(Đọc các gợi ý và điền các từ vào chỗ trống.)
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The best person is a big competition is the champion.
1 If you’re the first person in a race, you’re the                      
2 If you’re a very intelligent person person like Einstein, you’re a                         !

3 A painter is a type of                           
4 If you know a lot about one thing, you’re an                   
5 A                         is very interested in numbers.

6 An important teacher at a university is a                  

7 A                          writes computer programs.

8 An                   is very creative and makes new things. 

Phương pháp giải:
artist: họa sĩ   
champion: nhà vô địch           

expert: chuyên gia            

genius: thiên tài           

inventor: nhà sáng chế           

mathematician: nhà toán học      

professor: giáo sư 
programmer: lập trình viên         

winner: người chiến thắng
Lời giải chi tiết:
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The best person is a big competition is the champion.
(Người giỏi nhất trong một cuộc thi lớn là quán quân.)
1 If you’re the first person in a race, you’re the winner.
(Nếu bạn là người dẫn đầu trong cuộc đua, bạn là người chiến thắng.)
2 If you’re a very intelligent person person like Einstein, you’re a geniues!
(Nếu bạn là một người rất thông minh như Einstein, bạn là một thiên tài!)
3 A painter is a type of artist.
(Họa sĩ là một loại nghệ sĩ.)
4 If you know a lot about one thing, you’re an expert.
(Nếu bạn biết nhiều về một điều gì đó, bạn là một chuyên gia.)
5 A mathematicianis very interested in numbers.

(Một nhà toán học rất quan tâm đến các con số.)
6 An important teacher at a university is a professor.
(Một giáo viên quan trọng tại một trường đại học là một giáo sư.)
7 A programmer writes computer programs.

(Một lập trình viên viết các chương trình máy tính.)
8 An inventor is very creative and makes new things. 

(Một nhà phát minh rất sáng tạo và tạo ra những điều mới.)
Bài 3
3.Listen to the conversation about Ruth Lawrence and choose the correct words.
(Nghe đoạn hội thoại về Ruth Lawrence và chọn từ đúng.)
Ruth Lawrence is British/American/French
1 Ruth’s parents were inventors/scientists/computer programmers.
2 As a child, Ruth was a prodigy/an average student/a good student.
3 She wanted to be a musician/mathematician/composer.
4 She started university at the age of twelve/thirteen/eighteen.
5 She was a writer/chess champion/professor at the age of 22.

6 She’s now a student/an expert/a genius in a type of math

Phương pháp giải:
Hi Mia. How's that homework? You know, about child prodigies. 

Well, it's quite interesting learning about prodigies. I'm writing about Ruth Lawrence, that woman, who was really amazing at maths when she was a girl. 

Oh yeah. Hmm, math. I can't really do all those difficult maths exercises at school. 

Oh, I can sometimes. That's why I wanted to write about this girl. 

Say, what did you learn about her? 

Well, she's British. She's from the UK and she was born in Brighton. Her parents were both computer programmers, but she didn't go to school, her father stopped working when she was five, so he could teach her at home. 

Really? 

Yeah. Her father taught her maths. She could do more difficult maths work than other children at an early age. You know? Really difficult maths. 

Wow. 

And she was soon a bit of a child prodigy. 

Amazing.

I think from a young age, she wanted to be a mathematician. And when she was twelve, she passed the entrance exam to study maths at Oxford University.

 You're kidding. 

No. She was the best student in the entrance exam. Can you imagine that? 

Wow.

So she started University at the age of twelve, and she was the youngest student to get a degree from Oxford University in modern times. She was only thirteen.

So what happened after that? 

Well, she did work in universities, and she became a professor at America University of the age of twenty two. And she's now an expert in a particular type of maths. 

Wow. That’s good!

So which child prodigy are you writing about?

The artist Picasso.

Lời giải chi tiết:
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Ruth Lawrence is British.
(Ruth Lawrence là người Anh.)
1 Ruth’s parents were computer programmers.
(Cha mẹ của Ruth là lập trình viên máy tính.)
Giải thích: Her parents were both computer programmers

2 As a child, Ruth was a prodigy.
(Khi còn nhỏ, Ruth là một thần đồng.)
Giải thích: And she was soon a bit of a child prodigy. 

3 She wanted to be a mathematician.
(Cô ấy muốn trở thành một nhà toán học.)
Giải thích: I think from a young age, she wanted to be a mathematician

4 She started university at the age of twelve.
(Cô bắt đầu học đại học năm 12 tuổi.)
Giải thích: And when she was twelve, she passed the entrance exam to study maths at Oxford University.

5 She was a professor at the age of 22.

(Cô là giáo sư vào năm 22 tuổi.)
Giải thích: Well, she did work in universities, and she became a professor at America University of the age of twenty two.

6 She’s now an expert in a type of maths.

(Cô ấy hiện là chuyên gia về một dạng toán học.)
Giải thích: And she's now an expert in a particular type of maths. 

Bài 4
4.Listen again. Complete the sentences with the correct words.
(Nghe lại lần nữa.Sau đó hoàn thành các câu với các từ đúng.) 
Ruth was born in Brighton.

1 As a child, Ruth didn’t go                  to .

2 Ruth’s                    taught her maths.

3 Ruth could do more                              maths work than other children at an early age.

4 Ruth was the                             student in the entrance exam to Oxford University.

5 Ruth was the                               student to get a degree from Oxford University in modern times.

6 She became a professor at an                        university when she was 22.

Phương pháp giải:
Hi Mia. How's that homework? You know, about child prodigies. 

Well, it's quite interesting learning about prodigies. I'm writing about Ruth Lawrence, that woman, who was really amazing at maths when she was a girl. 

Oh yeah. Hmm, math. I can't really do all those difficult maths exercises at school. 

Oh, I can sometimes. That's why I wanted to write about this girl. 

Say, what did you learn about her? 

Well, she's British. She's from the UK and she was born in Brighton. Her parents were both computer programmers, but she didn't go to school, her father stopped working when she was five, so he could teach her at home. 

Really? 

Yeah. Her father taught her maths. She could do more difficult maths work than other children at an early age. You know? Really difficult maths. 

Wow. 

And she was soon a bit of a child prodigy. 

Amazing.

 I think from a young age, she wanted to be a mathematician. And when she was twelve, she passed the entrance exam to study maths at Oxford University.

 You're kidding. 

No. She was the best student in the entrance exam. Can you imagine that? 

Wow.

So she started University at the age of twelve, and she was the youngest student to get a degree from Oxford University in modern times. She was only thirteen.

So what happened after that? 

Well, she did work in universities, and she became a professor at America University of the age of twentytwo. And she's now an expert in a particular type of maths. 

Wow. That’s good!

So which child prodigy are you writing about?

The artist Picasso.

Lời giải chi tiết:
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Ruth was born in Brighton.

(Ruth sinh ra ở Brighton.)
1 As a child, Ruth didn’t go to school.
(Khi còn nhỏ, Ruth không đi học.)
Giải thích: but she didn't go to school

2 Ruth’s father taught her maths.

(Cha của Ruth đã dạy cô ấy toán học.)
Giải thích: her father stopped working when she was five, so he could teach her at home. 

3 Ruth could do more difficult maths work than other children at an early age.

(Ruth có thể làm những bài toán khó hơn những đứa trẻ khác khi còn nhỏ.)
Giải thích: Yeah. Her father taught her maths. She could do more difficult maths work than other children at an early age.

4 Ruth was the best student in the entrance exam to Oxford University.

(Ruth là học sinh xuất sắc nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Oxford.)
Giải thích: No. She was the best student in the entrance exam. Can you imagine that? 

5 Ruth was the youngest student to get a degree from Oxford University in modern times.

(Ruth là sinh viên trẻ nhất nhận được bằng của Đại học Oxford trong thời hiện đại.)
Giải thích: So she started University at the age of twelve, and she was the youngest student to get a degree from Oxford University in modern times

6 She became a professor at an America university when she was 22.

(Cô trở thành giáo sư tại một trường đại học ở Mỹ khi mới 22 tuổi.)
Giải thích: Well, she did work in universities, and she became a professor at America University of the age of twentytwo.

Bài 5
5.Make jobs from the words in the box and add them to the table. Use a dictionary to help you.
(Tạo ra các từ vựng về nghề nghiệp bằng các từ trong bảng và thêm chúng vào bảng dưới. Dùng từ điển trợ giúp bạn.)
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	Word ending
	Jobs

	-er

-or

-ist

-ian
	composer

professor decorater

artist

mathematician


Lời giải chi tiết:
	Word ending
	Jobs

	-er

-or

-ist

-ian
	composer farmer fashioner designer miner teacher 

professor decorater conductor  sailortranslator

artist archaeologist economist pharmacist pianist

 

mathematician   electricianmagician   optician politician


composer: nhà soạn nhạc
farmer: nông dân
fashioner: người mẫu
designer: nhà thiết kế
miner: thợ mỏ
teacher: giáo viên
professor: giáo sư
decorater: thợ trang trí 
conductor: nhạc trưởng
sailor: thủy thủ
translator: người phiên dịch
artist: họa sĩ

archaeologist: nhà khảo cổ học
economist: nhà kinh tế học
pharmacist: dược sĩ 
pianist: nghệ sĩ piano
mathematician: nhà toán học
electrician: thợ điện
magician: nhà ảo thuật
optician: bác sĩ nhãn khoa
politician: chính khách
Unit 5: Achieve - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus (Trang 35)

Language Focus: Ability: can and could: Questions with How…?
Bài 1
1.Complete the table with the words.
(Hoàn thành bảng với các từ bên dưới.)
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	Present

	Affirmative
I can bake a cake.
	Negative
She 1         sing.

	Questions
2           they sing?
	Short answers
Yes, they 3             
No, they 4              


	Past

	Affirmative
He 5          dance.
	Negative
We couldn’t 6              tennis.

	Questions
7           you speak German?
	Short answers
Yes, I 8             
No, I 9            


Phương pháp giải:
Can và could đều được dịch ra nghĩa tiếng Việt là ‘có thể’. Cả 2 động từ khuyết thiếu này đều dùng để chỉ khả năng xảy ra sự việc (possibility) và thể hiện sự xin phép (permission), yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì (request).

Cấu trúc:
Khẳng định: S + can/could + V nguyên thể

Phủ định: S + can/could + not + V nguyên thể

Nghi vấn: Can/Could + S + V nguyên thể

Yes, S + can/could

No, S + can/could not

Với chức năng dự đoán khả năng xảy ra sự việc, can dùng để miêu tả sự thật hiển nhiên, tất yếu, với độ tin tưởng và chắc chắn cao. Khi dùng could chỉ là dự đoán tin tưởng bởi người nói, không chắc chắn về sự vật. 

Khi hỏi xin phép làm gì đó, nếu dùng could thì mức độ trang trọng sẽ cao hơn can. Còn khi muốn yêu cầu ai đó làm gì, bạn đều có thể dùng can hoặc could, nhưng could thường được sử dụng nhiều hơn trong trường hợp này bởi sắc thái nghĩa lịch sử hơn so với can.

1 Nói về khả năng làm được một việc gì đó của chủ ngữ: dùng CAN cho ngữ cảnh ở hiện tại, COULD cho ngữ cảnh ở quá khứ.

2 Nói về khả năng xảy ra của một việc: chỉ dùng COULD, không dùng CAN. Theo cách dùng này, could chính là mang ý nghĩa phỏng đoán một sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai – cách dùng mà can không có.

3 Nói về khả năng mà hoàn cảnh cho phép: dùng CAN nếu bạn khá chắc chắn rằng sẽ có, dùng COULD nếu không chắc chắn lắm, không chắc chắn bằng.

4 Yêu cầu, nhờ vả ai đó làm việc gì một cách lịch sự: dùng CAN YOU hoặc COULD YOU đều được (cách dùng COULD YOU lịch sự hơn một chút, nhưng cơ bản thì cũng như CAN YOU)
5 Xin phép ai đó cho mình làm việc gì có liên quan đến họ: dùng CAN I hoặc COULD I. Can và could trong câu hỏi xin phép đều mang ý nghĩa sắc thái hỏi lịch sự nhưng could có phần nghiêm trang hơn một chút.

Lời giải chi tiết:
	Present (Hiện tại)

	Affirmative (Khẳng định)
I can bake a cake. (Tôi có thể nướng bánh.)
	Negative (Phủ định)
She 1 can’t sing. (Cô ấy không thể hát.)

	Questions (Câu hỏi)
2 Can they sing? (Họ có thể hát không?)
	Short answers (Câu trả lời)
Yes, they 3 can(Có, họ có thể.)
No, they 4can’t(Không, họ không thể.)


	Past (Quá khứ)

	Affirmative (Khẳng định)
He 5 could dance. (Anh ấy có thể nhảy.)
	Negative (Phủ định)
We couldn’t 6 playt ennis. (Chúng tôi không thể chơi tennis.)

	Questions (Câu hỏi)
7 Could you speak German? (Bạn có thể nói tiếng Đức không?)
	Short answers (Câu trả lời)
Yes, I 8 could(Có, tôi có thể.)
No, I 9 could(Không, tôi không thể.)


Bài 2
2.Change the sentences into the affirmative (✔), negative (X) or question (?) form.
 (Biến đổi các câu sang thể khẳng định, phủ định, hoặc nghi vấn.)
Inventors can't make a lot of different things. ✔
(Các nhà phát minh không thể tạo ra nhiều thứ khác nhau.)
Inventor can make a lot of different things.
(Nhà phát minh có thể làm rất nhiều thứ khác nhau.)
1 Albert can speak five languages. ?

2 I could read when I was three years old. X
3 Tim and Steve can’t cook well. ✔
4 My dad couldn’t swim very fast last year. ✔
5 We can understand Italian. X
6 Kim could read when she was five. ?

Phương pháp giải:
Can và could đều được dịch ra nghĩa tiếng Việt là ‘có thể’. Cả 2 động từ khuyết thiếu này đều dùng để chỉ khả năng xảy ra sự việc (possibility) và thể hiện sự xin phép (permission), yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì (request).

Cấu trúc:
Khẳng định: S + can/could + V nguyên thể

Phủ định: S + can/could + not + V nguyên thể

Nghi vấn: Can/Could + S + V nguyên thể

Yes, S + can/could

No, S + can/could not

Với chức năng dự đoán khả năng xảy ra sự việc, can dùng để miêu tả sự thật hiển nhiên, tất yếu, với độ tin tưởng và chắc chắn cao. Khi dùng could chỉ là dự đoán tin tưởng bởi người nói, không chắc chắn về sự vật. 

Khi hỏi xin phép làm gì đó, nếu dùng could thì mức độ trang trọng sẽ cao hơn can. Còn khi muốn yêu cầu ai đó làm gì, bạn đều có thể dùng can hoặc could, nhưng could thường được sử dụng nhiều hơn trong trường hợp này bởi sắc thái nghĩa lịch sử hơn so với can.

1 Nói về khả năng làm được một việc gì đó của chủ ngữ: dùng CAN cho ngữ cảnh ở hiện tại, COULD cho ngữ cảnh ở quá khứ.

2 Nói về khả năng xảy ra của một việc: chỉ dùng COULD, không dùng CAN. Theo cách dùng này, could chính là mang ý nghĩa phỏng đoán một sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai – cách dùng mà can không có.

3 Nói về khả năng mà hoàn cảnh cho phép: dùng CAN nếu bạn khá chắc chắn rằng sẽ có, dùng COULD nếu không chắc chắn lắm, không chắc chắn bằng.

4 Yêu cầu, nhờ vả ai đó làm việc gì một cách lịch sự: dùng CAN YOU hoặc COULD YOU đều được (cách dùng COULD YOU lịch sự hơn một chút, nhưng cơ bản thì cũng như CAN YOU)

5 Xin phép ai đó cho mình làm việc gì có liên quan đến họ: dùng CAN I hoặc COULD I. Can và could trong câu hỏi xin phép đều mang ý nghĩa sắc thái hỏi lịch sự nhưng could có phần nghiêm trang hơn một chút.

Lời giải chi tiết:
1 Albert can speak five languages. ?

(Albert có thể nói năm thứ tiếng.)
Can Albert speak five languages?
(Albert có thể nói năm thứ tiếng không?)
2 I could read when I was three years old. X
(Tôi biết đọc khi tôi ba tuổi.)
I couldn’t read when I was three years old.
(Tôi không biết đọc khi mới ba tuổi.)
3 Tim and Steve can’t cook well. ✔
(Tim và Steve không thể nấu ăn ngon.)
Tim and Steve can cook well.
(Tim và Steve có thể nấu ăn ngon.)
4 My dad couldn’t swim very fast last year. ✔
(Năm ngoái, bố tôi không thể bơi nhanh lắm.)
My dad could swim very fast last years.
(Năm ngoái bố tôi có thể bơi rất nhanh.)
5 We can understand Italian. X
(Chúng tôi có thể hiểu tiếng Ý.)
We can’t understand Italian.
(Chúng tôi không thể hiểu tiếng Ý.)
6 Kim could read when she was five. ?

(Kim có thể đọc khi cô ấy 5 tuổi.)
Could Kim read when she was five?
(Kim có thể đọc khi cô ấy 5 tuổi không?)
Bài 3
3.Write questions with can or could. Then write short answers that are true for you.
 (Viết các câu hỏi với can hoặc could. Sau đó viết các câu trả lời đúng với bạn.)
Could you ride (you / ride) a bike when you were six?

(Bạn có thể lái một chiếc xe đạp khi bạn sáu tuổi không?)
Yes, I could
(Vâng, tôi có thể)

1 (you /make) music videos?

2 (you /swim) when you were nine?

3 (you /play) chess when you were eight?

Phương pháp giải:
Can và could đều được dịch ra nghĩa tiếng Việt là ‘có thể’. Cả 2 động từ khuyết thiếu này đều dùng để chỉ khả năng xảy ra sự việc (possibility) và thể hiện sự xin phép (permission), yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì (request).

Cấu trúc:
Khẳng định: S + can/could + V nguyên thể

Phủ định: S + can/could + not + V nguyên thể

Nghi vấn: Can/Could + S + V nguyên thể

Yes, S + can/could

No, S + can/could not

Với chức năng dự đoán khả năng xảy ra sự việc, can dùng để miêu tả sự thật hiển nhiên, tất yếu, với độ tin tưởng và chắc chắn cao. Khi dùng could chỉ là dự đoán tin tưởng bởi người nói, không chắc chắn về sự vật. 

Khi hỏi xin phép làm gì đó, nếu dùng could thì mức độ trang trọng sẽ cao hơn can. Còn khi muốn yêu cầu ai đó làm gì, bạn đều có thể dùng can hoặc could, nhưng could thường được sử dụng nhiều hơn trong trường hợp này bởi sắc thái nghĩa lịch sử hơn so với can.

1 Nói về khả năng làm được một việc gì đó của chủ ngữ: dùng CAN cho ngữ cảnh ở hiện tại, COULD cho ngữ cảnh ở quá khứ.

2 Nói về khả năng xảy ra của một việc: chỉ dùng COULD, không dùng CAN. Theo cách dùng này, could chính là mang ý nghĩa phỏng đoán một sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai – cách dùng mà can không có.

3 Nói về khả năng mà hoàn cảnh cho phép: dùng CAN nếu bạn khá chắc chắn rằng sẽ có, dùng COULD nếu không chắc chắn lắm, không chắc chắn bằng.

4 Yêu cầu, nhờ vả ai đó làm việc gì một cách lịch sự: dùng CAN YOU hoặc COULD YOU đều được (cách dùng COULD YOU lịch sự hơn một chút, nhưng cơ bản thì cũng như CAN YOU)
5 Xin phép ai đó cho mình làm việc gì có liên quan đến họ: dùng CAN I hoặc COULD I. Can và could trong câu hỏi xin phép đều mang ý nghĩa sắc thái hỏi lịch sự nhưng could có phần nghiêm trang hơn một chút.

Lời giải chi tiết:
1 (you /make) music videos?

Can you make music videos?

(Bạn có thể làm video âm nhạc không?)
Yes, I can.
(Vâng, tôi có thể.)
2 (you /swim) when you were nine?

Could you swim when you were nine?

(Bạn có thể bơi khi bạn chín tuổi không?)
No, I couldn’t.
(Không, tôi không thể.)
3 (you /play) chess when you were eight?

Could you play chess when you were eight?

(Bạn có thể chơi cờ vua khi bạn lên tám không?)
Yes. I can.
(Có, tôi có thể.)
Bài 4
4.Write sentences with can /can’t, could /couldn’t and some of the words in the table. 
(Viết câu với can / can’t, could / can’t và các từ trong bảng sau.) 
	People

	I     My mum/dad        My grandmother/grandfather        My favourite film / sports star

	Verbs

	cook      draw            drive            paint             play             speak

	Other words

	a car     football    Spanish         the guitar        nice pictures          Italian food

	Time experessions

	now              last year              in2015          when I/he/she was young                  at the age of


I couldn’t play the guitar when I was young.
(Tôi không thể chơi guitar khi tôi còn nhỏ.)
Phương pháp giải:
Can và could đều được dịch ra nghĩa tiếng Việt là ‘có thể’. Cả 2 động từ khuyết thiếu này đều dùng để chỉ khả năng xảy ra sự việc (possibility) và thể hiện sự xin phép (permission), yêu cầu hoặc đề nghị ai đó làm gì (request).

Cấu trúc:
Khẳng định: S + can/could + V nguyên thể

Phủ định: S + can/could + not + V nguyên thể

Nghi vấn: Can/Could + S + V nguyên thể

Yes, S + can/could

No, S + can/could not

Với chức năng dự đoán khả năng xảy ra sự việc, can dùng để miêu tả sự thật hiển nhiên, tất yếu, với độ tin tưởng và chắc chắn cao. Khi dùng could chỉ là dự đoán tin tưởng bởi người nói, không chắc chắn về sự vật. 

Khi hỏi xin phép làm gì đó, nếu dùng could thì mức độ trang trọng sẽ cao hơn can. Còn khi muốn yêu cầu ai đó làm gì, bạn đều có thể dùng can hoặc could, nhưng could thường được sử dụng nhiều hơn trong trường hợp này bởi sắc thái nghĩa lịch sử hơn so với can.

1 Nói về khả năng làm được một việc gì đó của chủ ngữ: dùng CAN cho ngữ cảnh ở hiện tại, COULD cho ngữ cảnh ở quá khứ.

2 Nói về khả năng xảy ra của một việc: chỉ dùng COULD, không dùng CAN. Theo cách dùng này, could chính là mang ý nghĩa phỏng đoán một sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai – cách dùng mà can không có.

3 Nói về khả năng mà hoàn cảnh cho phép: dùng CAN nếu bạn khá chắc chắn rằng sẽ có, dùng COULD nếu không chắc chắn lắm, không chắc chắn bằng.

4 Yêu cầu, nhờ vả ai đó làm việc gì một cách lịch sự: dùng CAN YOU hoặc COULD YOU đều được (cách dùng COULD YOU lịch sự hơn một chút, nhưng cơ bản thì cũng như CAN YOU)
5 Xin phép ai đó cho mình làm việc gì có liên quan đến họ: dùng CAN I hoặc COULD I. Can và could trong câu hỏi xin phép đều mang ý nghĩa sắc thái hỏi lịch sự nhưng could có phần nghiêm trang hơn một chút.

Lời giải chi tiết:
1 My mum can cook Italian food now.

(Mẹ tôi có thể nấu đồ ăn Ý bây giờ.)
2 My grandmother could speak Spanish when she was young.

(Bà tôi có thể nói tiếng Tây Ban Nha khi bà còn trẻ.)
3 My dad could draw nice pictures at the age of 20.

(Bố tôi có thể vẽ những bức tranh đẹp ở tuổi 20.)
4 My grandfather can drive a car now.

(Bây giờ ông tôi có thể lái ô tô.)
5 My favourite film could play in 2015.

(Bộ phim yêu thích của tôi có thể phát trong năm 2015.)
Questions with How... ?

Bài 5
5.Complete the quiz questions with the words. Then match questions 1-6 with answers a-f.
(Hoàn thành các câu đố với các từ được cho. Sau đó nối các câu hỏi 1-6 với các đáp án a-f)
	far                       fast                        many                    much                   often                   old 


1 b  How far is a marathon?

2      How       can a horse run?

3      How       is the Eiffel Tower?

4      How       players are there in a hockey team?

5      How       sleep does a koala get?

6      How       do camels need water?

a Usually about 14 hours a day

b It’s about 42.2 km.

c There are eleven.

d It’s over 120 years old.

e About every two or three days

f At 40-48 km an hour

Phương pháp giải:
‘How’ phổ biến nhất có nghĩa là theo cách nào, cách mà như thế nào,.... là từ có cấu trúc đặc biệt và nó không cố định, How còn được dùng để đưa ra câu hỏi hoặc câu trả lời của câu hỏi đó.How được dùng để đưa ra câu hỏi hoặc câu trả lời của câu hỏi đó.

Cấu trúc: How + adj/adv or How + tobe/trợ từ + S

Chúng ta dùng how, không dùng how much trước tính từ (adjective) và trạng từ (adverb).

“How” được sử dụng để đặt câu hỏi về tính chất của một sự vật, sự việc và hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

How often…? Câu hỏi để hỏi về tần suất, mức độ hành động thường xuyên hay thỉnh thoảng làm điều đó

How many/ much…? Trong tiếng Anh câu hỏi với how many/how much dùng để hỏi về số lượng của danh từ đếm được, danh từ không đếm được, how much có thể sử dụng trong việc hỏi giá cả của bất cứ đồ vật nào.

Cách sử dụng để hỏi về cách thức làm việc gì đó. Công thức như sau: How do +S + V?

Lời giải chi tiết:
[image: image23.jpg]1farb

4many-c

Smuch-a





1 b  How far is a marathon?

(Một cuộc thi chạy marathon thì bao xa?)
b It’s about 42.2 km.

(Khoảng 42,2 km.)
2  How fast can a horse run?

(Một con ngựa có thể chạy nhanh như thế nào?)
f At 40-48 km an hour

(Với tốc độ 40-48 km một giờ.)
3 How old is the Eiffel Tower?

(Tháp Eiffel bao nhiêu tuổi?)
d It’s over 120 years old.

(Nó đã hơn 120 năm tuổi.)
4 How many players are there in a hockey team?

(Có bao nhiêu người chơi trong một đội khúc côn cầu?)
c There are eleven.

(Có mười một người.)
5 How much sleep does a koala get?

(Koala ngủ được bao nhiêu lâu?)
a Usually about 14 hours a day

(Thường khoảng 14 giờ một ngày.)
6 How often do camels need water?

(Bao lâu thì lạc đà cần có nước uống?)
e About every two or three days

(Khoảng hai hoặc ba ngày một lần)
Unit 5: Achieve - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus (Trang 36)

Reading: An article about a man with an incredible memory
Bài 1
1.Read the text. Choose the correct words.
(Đọc đoạn văn. Chọn đáp án đúng)
Which sentence might Nelson Dellis say?

a ‘Training your brain is difficult— not everybody can do it.’

b ‘You can become a memory champion if you work hard.’

An amazing memory

Are you good at remembering names and numbers? If the answer is ‘no’, perhaps you need some help from

Nelson Dellis. He was the winner of the USA Memory Championships in New York where he broke two

American records. He was the fastest to remember a pack of playing cards - in sixty-three seconds. He also

memorized the most numbers in five minutes - 248. The most important part of Dellis’s work is the training.

“Everybody who’s in this competition trained their memory’, he said on the Today Show on NBC TV. ‘I train every day…. I work out my body, but I also work out my brain.’ British-born Dellis was first interested in brain training when his grandmother had memory problems, and he understood it was important for people to improve their memories. However, Dellis doesn't think he’s special or has got a ‘photographic’ memory. He thinks anybody can be a memory expert. People just need to learn about the brain and how images are important for memory. If you want to memorize a word or number, you need to change it into a picture. Dellis gives the example of a shopping list. When you see the word ‘milk’, you need to see a picture of some milk in your head. It’s a simple idea, but one that all memory experts use.

Tạm dịch :
Một trí nhớ tuyệt vời 
Bạn có giỏi nhớ tên và những con số không? Nếu câu trả lời là "không", có lẽ bạn cần một số trợ giúp từ
Nelson Dellis. Anh ấy là người chiến thắng Giải vô địch trí nhớ Hoa Kỳ tại New York, nơi anh ấy đã phá vỡ hai kỉ lục của Mỹ. Anh ấy là người nhanh nhất có thể nhớ tất cả các lá của một bộ bài - trong sáu mươi ba giây. Anh ấy cũng ghi nhớ nhiều con số nhất trong năm phút - 248. Điều quan trọng nhất trong khả năng của Dellis là rèn luyện.’Tất cả những ai tham gia cuộc thi này đều rèn luyện trí nhớ của họ’, anh ấy nói trên kênh Today Show trên NBC TV. ‘Tôi tập luyện mỗi ngày…. Từ thể xác cho tới trí não’. Dellis sinh ra ở Anh lần đầu tiên quan tâm đến việc rèn luyện trí não khi bà của anh gặp vấn đề về trí nhớ và anh hiểu rằng rất quan trọng trong việc mọi người cần cải thiện trí nhớ của mình. Tuy nhiên, Dellis không nghĩ rằng anh ấy đặc biệt hoặc có trí nhớ ‘nhiếp ảnh’. Anh ấy nghĩ ai cũng có thể là chuyên gia về trí nhớ. Mọi người chỉ cần tìm hiểu về bộ não và biết hình ảnh quan trọng như thế nào đối với trí nhớ. Nếu bạn muốn ghi nhớ một từ hoặc số, bạn cần chuyển nó thành một bức tranh. Dellis đưa ra ví dụ về danh sách mua sắm. Khi bạn nhìn thấy từ ‘sữa’, bạn cần phải nhìn thấy hình ảnh của một số loại sữa trong đầu của bạn. Đó là một ý tưởng đơn giản nhưng là ý tưởng mà tất cả các chuyên gia về trí nhớ đều sử dụng.
Lời giải chi tiết:
b

Bài 2
2.Read the text again. Choose the correct words.
(Đọc văn bản một lần nữa. Chọn câu đúng.)
Nelson Dellis has a good / poor /briliant memory.

(Nelson Dellis có một trí nhớ tuyệt vời.)
1 Dellis was the winner of the Australian /American / British championships.

2 Dellis trains his body / brain / body and brain.
3 One of Delliss parents / grandparents /friends had memory problems.

4 Dellis thinks a few /some / all people can become memory experts.

5 There is an example of how to remember things you need to buy / read / study.
Lời giải chi tiết:
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1 Dellis was the winner of the American championships.

(Dellis là người chiến thắng giải vô địch Mỹ.)
2 Dellis trains his body and brain.
(Dellis rèn luyện cơ thể và trí não..)
3 One of Delliss grandparents had memory problems.

(Một trong những người ông bà của Delliss có vấn đề về trí nhớ.)
4 Dellis thinks all people can become memory experts.

(Dellis cho rằng tất cả mọi người đều có thể trở thành chuyên gia về trí nhớ.)
5 There is an example of how to remember things you need to buy.
(Đây là một ví dụ về cách ghi nhớ những thứ bạn cần mua.)
Bài 3
3.Read the text again and write true or false.
 (Đọc văn bản một lần nữa và chọn đúng hoặc sai.)
Dellis was second in the championships.   false
(Dellis là người về nhì ở cuộc thi.)
1 Dellis can memorise a pack of playing cards in one minute and three seconds.

2 All the people at the championships did memory training.

3 Dellis was born in the United States.

4 Dellis thinks that he’s special.

5 A few memory experts use images to help them.

Lời giải chi tiết:
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1 Dellis can memorise a pack of playing cards in one minute and three seconds.  true
(Dellis có thể ghi nhớ một bộ bài trong một phút ba giây.)
Giải thích: He was the fastest to remember a pack of playing cards - in sixty-three seconds.

2 All the people at the championships did memory training.   true
(Tất cả những người tại giải vô địch đều đã luyện trí nhớ.)
Giải thích: “Everybody who’s in this competition trained their memory’, he said on the Today Show on NBC TV.

3 Dellis was born in the United States.  false
(Dellis sinh ra ở Hoa Kỳ.)
Giải thích: British-born Dellis

4 Dellis thinks that he’s special.  false
(Dellis nghĩ rằng anh ấy đặc biệt.)
Giải thích: However, Dellis doesn't think he’s special or has got a ‘photographic’ memory.

5 A few memory experts use images to help them.  false
(Một số chuyên gia trí nhớ sử dụng hình ảnh để giúp họ.)
Giải thích: It’s a simple idea, but one that all memory experts use.

Bài 4
4.Answer the questions. Write complete sentences.
(Trả lời các câu hỏi. Viết thành các câu hoàn chỉnh.) 

How many records did Nelson Dellis break?

(Nelson Dellis đã phá bao nhiêu kỷ lục?)
He broke two.
(Anh ta đã phá vỡ hai.)
1 How many numbers can Dellis remember in five minutes? 

2 What is a very important part of Dellis's work?

3 How often does Dellis train his brain?

4 Why did Dellis first become interested in brain training?

5 What does Dellis say is the best way to remember thỉngs?

Lời giải chi tiết:
1 How many numbers can Dellis remember in five minutes? 

(Dell có thể nhớ bao nhiêu số trong vòng năm phút?)
He can remember 248 numbers.

(Anh ta có thể nhớ 248 con số.)
2 What is a very important part of Dellis's work?

(Một phần rất quan trọng trong công việc của Dellis là gì?)
It’s training.

(Đó là luyện tập.)
3 How often does Dellis train his brain?

(Dellis rèn luyện trí não của mình thường xuyên như thế nào?)
He train his brain every day.

(Anh ấy rèn luyện trí não của mình mỗi ngày.)
4 Why did Dellis first become interested in brain training?

(Tại sao Dellis lại lần đầu tiên quan tâm đến việc rèn luyện trí não?)
Because his grandmother had memory problems.

(Bởi vì bà của anh có vấn đề về trí nhớ.)
5 What does Dellis say is the best way to remember thỉngs?

(Dellis nói cách gì là cách tốt nhất để ghi nhớ lại các thứ?)
He says ‘If you want to memorize a word or number, you need to change it into a picture.’

(Anh ấy nói ‘Nếu bạn muốn ghi nhớ một từ hoặc số, bạn cần phải chuyển đổi nó thành một bức tranh.’)
Bài 5
5.VOCABULARY PLUS
Complete the sentences with the words. 
(Hoàn thiện các câu trong đoạn văn với từ vựng được cho.)
[image: image26.jpg]scrambled

‘hard-boiled

nutrients

reduces





The three-minute egg timer is for soft-boiled eggs.

(Luộc trứng ba phút sẽ cho ra trứng lòng đào.)
1 He tried to eat 20                  eggs for a bet.

2 Giving up smoking               the risk of heart disease.

3 I like a light lunch, perhaps                  eggs and salmon.

4 A healthy diet should provide all your essential                      
Phương pháp giải:
scrambled: trứng bác          

soft-boiled : lòng dào                    

hard-boiled: luộc chín                    

nutrients: chất dinh dưỡng                  

reduces: giảm thiểu
Lời giải chi tiết:
1 He tried to eat 20 hard-boiled  eggs for a bet.

(Anh ấy đã cố gắng ăn 20 quả trứng luộc vì 1 vụ đánh cược.)
2 Giving up smoking reduces the risk of heart disease.

(Từ bỏ hút thuốc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.)
3 I like a light lunch, perhaps scrambled eggs and salmon.

(Tôi thích một bữa trưa nhẹ nhàng, có lẽ là trứng bác và cá hồi.)
4 A healthy diet should provide all your essential nutrients.
(Một chế độ ăn uống lành mạnh nên cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu của bạn.)
Unit 5: Achieve - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus (Trang 37)
Writing: A biographical web page

Bài 1
1.Read the text. Match paragraphs A-D with the headings below. 
(Đọc đoạn văn. Nối các đoạn A-D với các tiêu đề bên dưới)
B  Basics

1 Early career

2 Achievements

3 Why he is still popular

Lời giải chi tiết:
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Bài 2
2.Complete the text with the words. 
(Hoàn thiện đoạn văn với các từ sau.)
	born            buy             died            eventually           exciting              first          history        love   sold


A People around the world love Ian Fleming’s works because the stories are always 1        . Films with his James Bond character are still popular today.

B lan Fleming was a British writer. He 2               was England in 1908 and he 3             there in 1964.

C Ian Fleming 4                 became one of the most popular writers of spy novels in 5                . He wrote twelve James Bond novels and he 6           over 100 million books.

D He 7                 started writing in 1952 when he was forty-four and his James Bond novel Casino Royale was published in 1953. Not many people bought this first book. However, he wrote more novels and people started to 8                them. The first James Bond film was Dr. No in 1962.

Phương pháp giải:
born: sinh ra            

buy: mua              

died: chết đi           

eventually: sau cùng           

exciting: thú vị              

first: đầu tiên          

history: lịch sử            

love: yêu thích      

sold: bán
Lời giải chi tiết:
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A People around the world love Ian Fleming’s works because the stories are always 1 exciting. Films with his James Bond character are still popular today.

B lan Fleming was a British writer. He 2 born was England in 1908 and he 3 died there in 1964.

C Ian Fleming 4 evenually became one of the most popular writers of spy novels in 5 history. He wrote twelve James Bond novels and he 6 sold over 100 million books.

D He 7 firstst arted writing in 1952 when he was forty-four and his James Bond novel Casino Royale was published in 1953. Not many people bought this first book. However, he wrote more novels and people started to 8 buy them. The first James Bond film was Dr. No in 1962.

Tạm dịch:
A Mọi người trên khắp thế giới yêu thích các tác phẩm của Ian Fleming vì những câu chuyện luôn thú vị. Những bộ phim có nhân vật James Bond của ông ấy vẫn được yêu thích cho đến ngày nay.
B lan Fleming là một nhà văn người Anh. Ông sinh ra ở Anh năm 1908 và mất năm 1964.
C Ian Fleming cuối cùng còn trở thành một trong những nhà văn viết tiểu thuyết điệp viên được yêu thích nhất trong lịch sử. Ông đã viết 12 cuốn tiểu thuyết về James Bond và đã bán được hơn 100 triệu cuốn.
D Ông ấy bắt đầu viết lần đầu tiên vào năm 1952 khi ông bốn mươi bốn tuổi và cuốn tiểu thuyết James Bond: Casino Royale của ông được xuất bản vào năm 1953. Không có nhiều người mua cuốn sách đầu tiên này. Tuy nhiên, ông đã viết nhiều tiểu thuyết hơn và mọi người bắt đầu mua chúng. Bộ phim James Bond đầu tiên là Dr. No vào năm 1962.
Bài 3
3.First write the questions for each paragraph title below in the correct place in the text. Then read the notes and complete the text.
 (Đầu tiên hãy đặt các câu hỏi cho mỗi tiêu đề  đoạn văn dưới đây vào đúng vị trí trong văn bản. Sau đó đọc các ghi chú và hoàn thành đoạn văn.)
When did he first start writing?

What were his achievements?

Who was Arthur Conan Doyle?

Why is he still popular today?

	Name
	Arthur Conan Doyle

	Jobs
	writer, doctor, journalist and politician

	Born
	in Scotland in 1859

	Firat started writing
	at about the age of 17

	First Sherlock Holmes novel
	callel A Study in Scarlet

	Achievements
	one of the most popular detective writers; inventor of the modern detective story

	Why people like him
	mysteries are so exciting


Arthur Conan Doyle: Still popular in the 21st  century
Who was Arthut Conan Doyle?
Arthur Conan Doyle was a British 1           He was born 2            . He died in England in 1930.

3                  
He first started writing short stories at about 4              when he was a student at Edinburgh University. He wrote his first Sherlock Holmes novel when he was twenty-seven. lt was 5            
6                
Arthur Conan Doyle eventually became 7                  in history. He wrote fifty-six short

slories and four novels about Sherlock Holmes. Many people say that he was the 8                .

9                        
People love his works because his characters are interesting and his 10               . This is why there are Sherlock Holmes TV programmes today.

Lời giải chi tiết: 

	1 writer, doctor, journalist and politician.
	2 in Scotland in 1859

	3 When did he first start writing?
	4 the age of 17

	5 callel A Study in Scarlet
	6 What were his achievements?

	7 one of the most popular detective writers
	8 inventor of the modern detective story

	9 Why is he still popular today?
	10 mysteries are so exciting


Arthur Conan Doyle: Still popular in the 21st  century
Who was Arthut Conan Doyle?
Arthur Conan Doyle was a British 1 writer, doctor, journalist and politician.He was born  2 in Scotland in 1859. He died in England in 1930.

3 When did he first start writing?
He first started writing short stories at about 4 the age of 17 when he was a student at Edinburgh University. He wrote his first Sherlock Holmes novel when he was twenty-seven. lt was 5 callel A Study in Scarlet.
6What were his achievements?
Arthur Conan Doyle eventually became 7one of the most popular detective writers in history. He wrote fifty-six short stories and four novels about Sherlock Holmes. Many people say that he was the 8 inventor of the modern detective story. 

9Why is he still popular today? People love his works because his characters are interesting and his 10 mysteries are so exciting . This is why there are Sherlock Holmes TV programmes today.

Tạm dịch:
Arthur Conan Doyle: Vẫn còn nổi tiếng trong thế kỷ 21
Arthut Conan Doyle là ai?
Arthur Conan Doyle là nhà văn, bác sĩ, nhà báo và chính trị gia người Anh. Ông sinh ở Scotland năm 1859 và mất ở Anh năm 1930.
Ông ấy bắt đầu viết lần đầu tiên khi nào?
Ông ấy bắt đầu viết truyện ngắn lần đầu tiên vào khoảng 17 tuổi khi ông còn là sinh viên tại Đại học Edinburgh. Ông viết cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes đầu tiên của mình khi hai mươi bảy tuổi. Đó là cuốn A Study in Scarlet.
Thành tựu của anh ấy là gì?
Arthur Conan Doyle cuối cùng đã trở thành một trong những nhà văn trinh thám nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ông đã viết năm mươi sáu truyện ngắn và bốn tiểu thuyết về Sherlock Holmes. Nhiều người nói rằng ông là người phát minh ra trường phái truyện trinh thám hiện đại.
 Tại sao anh ấy vẫn nổi tiếng cho đến ngày nay?
Mọi người yêu thích các tác phẩm của ông ấy vì các nhân vật của ông ấy rất thú vị và những điều bí ẩn trong truyện của ông ấy vô cùng thú vị. Đây là lý do tại sao có các chương trình truyền hình về Sherlock Holmes ngày nay.
Bài 4
4.Think of a writer, film director, actor or singer from the past who is still popular today. Write an article about this person for a school magazine. Use the text in exercise 3 to help you.
(Trả lời các câu hỏi. Viết thành các câu hoàn chỉnh.) 
Michael Jackson: Still popular in the 21st  century
Who was Michael Jackson?
Michael Joseph Jackson was an American singer, songwriter, dancer, and philanthropist. He was born in Indiana in 1958. He died in Califormia in 2009.

When did he first start singing?
The eighth child of the Jackson family, Jackson made his professional debut in 1964 with his older brothers Jackie, Tito, Jermaine, and Marlon as a member of the Jackson 5 (later known as the Jacksons).

What were his achievements?
Jackson began his solo career in 1971 while at Motown Records. He became a solo star with his 1979 album Off the Wall. His music videos, including those for "Beat It", "Billie Jean", and "Thriller" from his 1982 album Thriller, are credited with breaking racial barriers and transforming the medium into an artform and promotional tool. From the late 1980s, Jackson became a figure of controversy and speculation due to his changing appearance, relationships, behavior, and lifestyle. Jackson is one of the best-selling music artists of all time, with estimated sales of over 400 million records worldwide.

Why is he still popular today?
Dubbed the "King of Pop", he is regarded as one of the most significant cultural figures of the 20th century. Over a four-decade career, his contributions to music, dance, and fashion, along with his publicized personal life, made him a global figure in popular culture. Jackson influenced artists across many music genres; through stage and video performances, he popularized complicated dance moves such as the moonwalk, to which he gave the name, as well as the robot. He is the most awarded individual music artist in history.

Tạm dịch: 
Michael Jackson: Vẫn nổi tiếng trong thế kỷ 21
Michael Jackson là ai?
Michael Joseph Jackson là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà từ thiện người Mỹ. Ông sinh ra ở Indiana vào năm 1958. Ông mất ở Califormia vào năm 2009.
3 Ông ấy bắt đầu ca hát lần đầu tiên khi nào?
Là con thứ tám của gia đình Jackson, Jackson ra mắt chuyên nghiệp vào năm 1964 cùng với các anh trai Jackie, Tito, Jermaine và Marlon với tư cách là thành viên của Jackson 5 (sau này được gọi là Jacksons).
Thành tựu của ông ấy là gì?
Jackson bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào năm 1971 khi ở Motown Records. Ông trở thành một ngôi sao solo với album Off the Wall năm 1979. Các video âm nhạc của ông ấy, bao gồm cả những video cho "Beat It", "Billie Jean" và "Thriller" trong album Thriller năm 1982 của ông ấy, được ghi nhận là đã phá bỏ rào cản chủng tộc và biến phương tiện này thành một hình thức nghệ thuật và công cụ quảng cáo. Từ cuối những năm 1980, Jackson trở thành nhân vật gây tranh cãi và đồn đoán do ngoại hình, các mối quan hệ, hành vi và lối sống thay đổi. Jackson là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại, với doanh số ước tính hơn 400 triệu đĩa trên toàn thế giới.
Tại sao anh ấy vẫn nổi tiếng cho đến ngày nay?
Được mệnh danh là "Vua nhạc pop", ông được coi là một trong những nhân vật văn hóa quan trọng nhất của thế kỷ 20. Hơn bốn thập kỷ sự nghiệp, những đóng góp của ông ấy cho âm nhạc, khiêu vũ và thời trang, cùng với cuộc sống cá nhân được công khai, đã khiến ông ấy trở thành một nhân vật toàn cầu trong nền văn hóa đại chúng. Jackson ảnh hưởng đến các nghệ sĩ qua nhiều thể loại âm nhạc; thông qua các màn trình diễn trên sân khấu và video, ông ấy đã phổ biến các bước nhảy phức tạp như moonwalk, điệu nhảy mà ông ấy đã đặt tên, như một con robot. Ông là nghệ sĩ âm nhạc cá nhân được trao nhiều giải nhất trong lịch sử.
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